
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

Cùng kỳ Kế hoạch

A B 1 2 3 4 = 3/1 5 = 3/2

A CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP

1
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá 

so sánh 2010 Tỷ đồng
5.444 25.951 5.862 107,67 22,6

a Tống giá trị tăng thêm các ngành (VA) Tỷ đồng 5.188 24.588 5.608 108,10 22,8

- Nông lâm nghiệp và thủy sản Tỷ đồng 1.177 6.921 1.211 102,88 17,5

Trong đó: + Nông lâm nghiệp Tỷ đồng 426 2.861 443 103,90 15,5

                + Thủy sản Tỷ đồng 751 4.061 768 102,30 18,9

- Công nghiệp - Xây dựng Tỷ đồng 2.180 8.814 2.397 109,95 27,2

Trong đó: + Công nghiệp Tỷ đồng 1.790 5.899 1.962 109,65 33,3

               + Xây dựng Tỷ đồng 390 2.915 435 111,35 14,9

- Dịch vụ Tỷ đồng 1.831 8.853 2.000 109,24 22,6

b Thuế sản phẩm Tỷ đồng 257 1.363 254 98,95 18,6

2 Tổng thu NSNN trên địa bàn Tỷ đồng 1.096,5 3.658 830,3 75,7 22,7

Trong đó: - Thu nội địa Tỷ đồng 1.085,5 3.508 829,3 76,4 23,6

               - Thu hoạt động xuất, nhập khẩu Tỷ đồng 11,0 150 1,0 9,1 0,7

3 Tổng chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 2.354 7.542,3 2.658 112,9 35,2

4 Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu Triệu USD 59,3 250 25,0 42,2 10,0

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 25,6 150 16,5 64,5 11,0

Trong đó:  + Thủy sản xuất khẩu Triệu USD 17,4 90 8,2 47,3 9,1

                 + Nông sản xuất khẩu Triệu USD
1,4 20 3,2

229,7 16,1

- Giá trị kim ngạch nhập khẩu Triệu USD 33,7 100 8,5 25,2 8,5

5 Số lao động được giải quyết việc làm mới Người 5.923 16.000 4.631 78,2 28,9

B CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH

I Ngành Nông lâm nghiệp và thủy sản

 Giá trị sản xuất (giá ss 2010) Tỷ đồng 2.275,6 13.550 2.342,1 102,9 17,3

Trong đó:

1 Ngành Nông lâm nghiệp

 Giá trị sản xuất (giá ss 2010) Tỷ đồng 852,3 5.841,1 886,1 104,0 15,2

1.1 Ngành nông nghiệp

    - Giá trị sản xuất (giá ss 2010) Tỷ đồng 827,8 5.746,5 859,6 103,8 15,0

 Trong đó: + Trồng trọt Tỷ đồng 385,8 3.761 395,2 102,4 10,5

                + Chăn nuôi Tỷ đồng 401,0 1.760 423,4 105,6 24,1

                + Dịch vụ Tỷ đồng 27,5 183 27,4 99,8 15,0

                + Săn bắt, thuần dưỡng thú Tỷ đồng 13,5 42 13,5 100,0 32,1

a Sản xuất vụ Đông xuân:

STT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chỉ tiêu Đơn vị tính

BIỂU TỔNG HỢP
Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội quý I năm 2023

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày      /4/2023 của UBND tỉnh)
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STT Chỉ tiêu Đơn vị tính
TH quý I 

năm 2022

KH năm 
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ƯTH quý I 

năm 2023
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    - Tổng diện tích gieo trồng Ha 31.033 30.768 30.951 99,7 100,6

      + Cây lương thực

        * Cây lúa: Diện tích Ha 17.876 17.364 17.229 96,4 99,2

                        Năng suất Tạ/ha 66,2 67,1 66,7 100,8 99,5

                        Sản lượng Tấn 118.330 116.453 114.965 97,2 98,7

        * Cây bắp: Diện tích Ha 2.765 2.787 3.012 108,9 108,1

                        Năng suất Tạ/ha 59,6 56,2 58,4 98,1 103,9

                        Sản lượng Tấn 16.474 15.672 17.595 106,8 112,3

      + Cây công nghiệp ngắn ngày

        * Cây miá: Diện tích trồng mới Ha 80,9 130,7 161,6

                         Sản lượng Tấn

      + Cây lấy củ

        * Cây sắn (mỳ): Diện tích thu hoạch Ha 4.233 3.800 4.572 108,0 120,3

                               Năng suất Tạ/ha 188,2 190,0 184,6 98,1 97,2

                               Sản lượng Tấn 79.666 72.200 84.406 106,0 116,9

      + Cây ăn quả

        *  Cây nho:

                      Diện tích thu hoạch Ha 1.043 1.115 1.031 98,8 92,4

                      Năng suất Tạ/ha 70,1 248,4 75,5 107,7 30,4

                      Sản lượng thu hoạch Tấn 7.311 27.700 7.783 106,4 28,1

        *  Cây táo:

                      Diện tích thu hoạch Ha 974 980 964 98,9 98,4

                      Năng suất Tạ/ha 98,6 405,1 99,0 100,4 24,4

                      Sản lượng thu hoạch Tấn 9.608 39.700 9.545 99,3 24,0

b
Chuyển đổi diện tích lúa sang cây trồng khác 

có hiệu quả, tiết kiệm nước, trong đó: 
Ha 583,5 1.300 404,9 69,4 31,1

- Vụ Đông Xuân Ha 583,5 371 404,9 69,4 109,1

c Chăn nuôi:

        - Quy mô tổng đàn gia súc 103 con 518,540 546,7 511,150 98,6 93,5

        + Quy mô tổng đàn gia súc có sừng 10
3
 con 386,806 371 354,950 91,8 95,7

              Trâu, bò 10
3
 con 122,878 126 124,465 101,3 98,8

              Dê, cừu 10
3
 con 263,928 245 230,485 87,3 94,1

        + Tổng đàn lợn 10
3
 con 131,734 176 156,200 118,6 88,9

        - Quy mô tổng đàn gia cầm Triệu con 2,533 2,350 2,476 97,7 105,4

        - Sản lượng thịt hơi các loại Tấn 9.676 42.330 9.907 102,4 23,4

 Trong đó: + Sản lượng thịt hơi gia súc Tấn 7.780 33.770 7.953 102,2 23,6

                + Sản lượng thịt hơi gia cầm Tấn 1.896 8.560 1.954 103,1 22,8

1.2 Ngành lâm nghiệp

   * Giá trị sản xuất  (Giá ss 2010): Tỷ đồng 24,6 95 26,5 107,7 28,0

     - Trồng rừng phòng hộ và đặc dụng Ha 610

     - Giao khoán bảo vệ rừng Ha 67.590 71.211 70.238 103,9 98,6

     - Khoanh nuôi tái sinh rừng Ha 3.697 3.937 2.937 79,4 74,6

2 Ngành Thủy sản

   * Giá trị sản xuất (Giá ss 2010) Tỷ đồng 1.423 7.709 1.456 102,3 18,9

Trong đó: + Khai thác Tỷ đồng 870,2 5.194 838,4 96,3 16,1
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               + Nuôi trồng Tỷ đồng 553,1 2.515 617,6 111,7 24,6

               Trong đó: Sản xuất giống Tỷ đồng 388,0 1.457 433,1 111,6 29,7

a Sản lượng thuỷ sản khai thác Tấn 22.576 124.050 21.652 95,9 17,5

b Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản Tấn 1.536 8.500 1.688 109,9 19,9

          Trong đó: Sản lượng tôm thịt Tấn 669 4.500 546 81,6 12,1

c Sản xuất giống thuỷ sản Triệu con 10.880 41.400 11.850 108,9 28,6

          Trong đó: Sản lượng tôm giống Triệu con 10.800 41.000 11.700 108,3 28,5

II Ngành Công nghiệp - Xây dựng

1 Giá trị sản xuất toàn ngành (Giá ss 2010) Tỷ đồng 4.948 23.488 5.451 110,2 23,2

Trong đó: + Công nghiệp Tỷ đồng 3.726 14.390 4.079 109,5 28,3

                + Xây dựng Tỷ đồng 1.223 9.098 1.372 112,2 15,1

2 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 5,33 13 - 14 7,59

3 Các sản phẩm chủ yếu

- Muối các loại Tấn 78.761 300.000 89.476 113,6 29,8

- Muối chế biến Tấn 14.737 100.000 14.031 95,2 14,0

- Đường RS Tấn 6.067 11.000 8.671 142,9 78,8

- Chế biến tôm đông lạnh Tấn 2.147 13.000 2.147 100,0 16,5

- Xi măng Tấn 42.326 200.000 25.625 60,5 12,8

- Gạch các loại Triệu viên 85,5 80 122,2 142,9 152,7

- Nhân hạt điều Tấn 626,7 5.500 974,1 155,4 17,7

- Sản phẩm may mặc Triệu SP 0,570 5,0 0,680 119,3 13,6

- Tinh bột mỳ Tấn 4.418 12.000 4.547 102,9 37,9

- Phân hữu cơ vi sinh Tấn 192,9 1.000 251,8 130,6 25,2

- Điện thương phẩm Triệu kwh 172,5 900 181,0 104,9 20,1

- Nước máy ghi thu Triệu m3
6,1 25 6,2 101,3 24,7

- Nước yến 10
3 
lít 326,5 220 244,9 75,0 111,3

- Điện sản xuất Triệu kwh 1.784 7.700 1.929 108,2 25,1

- Đá ốp lát granite Ngàn m2
46,3 100 18,9 40,8 18,9

- Đá xây dựng Ngàn m3
190,7 1.300 154,9 81,2 11,9

- Bia Triệu lít 13,3 42 10,4 78,4 24,8

- Gạch không nung Triệu viên 6,6 35 6,6 100,0 18,9

- Sản xuất khăn Tấn 1.328 6.000 1.100 82,8 18,3

- Bao bì giấy Tấn - 2.500 -

- Nha Đam Tấn 3.190 12.500 2.246 70,4 18,0

Sản phẩm mới: 

 - Đồ chơi trẻ em (thú bông) 103 SP - 1.800 504 28,0

III Bưu chính - Viễn thông

1 Số thuê bao điện thoại/100 dân Thuê bao 15,7 16,5 16,1 102,5 97,6

2 Số thuê bao internet/100 dân Thuê bao 96,9 98,5 97,8 100,9 99,3

IV Giao thông vận tải

1 Khối lượng hàng hoá luân chuyển 10
3
 T*km 138.247 960.775 343.345 248,4 35,7

2 Số lượt hành khách luân chuyển 103 ng*km 108.294 840.425 251.043 231,8 29,9

V Thương mại dịch vụ du lịch

1
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 

vụ xã hội
Tỷ đồng 7.516 36.990 9.006 119,8 24,3
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2 Khách du lịch
103 lượt 

người
510,9 2.700 730,5 143,0 27,1

- Khách quốc tế
103 lượt 

người
2,0 20 11,0 539,2 55,0

- Khách nội địa
103 lượt 

người
508,9 2.680 719,5 141,4 26,8

3 Doanh thu ngành du lịch Tỷ đồng 370 1.900 575 155,4 30,3

VI Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu Triệu USD 59,3 250 25,0 42,2 10,0

1 Giá trị kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 25,6 150 16,5 64,5 11,0

     Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

     + Hàng thủy sản Triệu USD 17,4 90 8,2 47,3 9,1

     + Hàng nông sản Triệu USD 1,4 20 3,2 229,7 16,1

2 Giá trị kim ngạch nhập khẩu Triệu USD 33,7 100 8,5 25,2 8,5

VII Thu chi ngân sách

1 Tổng thu NSNN trên địa bàn Tỷ đồng 1.096,5 3.658 830,3 75,7 22,7

Trong đó: - Thu nội địa Tỷ đồng 1.085,5 3.508 829,3 76,4 23,6

               - Thu hoạt động xuất, nhập khẩu Tỷ đồng 11,0 150 1,0 9,1 0,7

2 Tổng chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 2.354 7.542,3 2.658 112,9 35,2

VIII Ngân hàng (So thời điểm 31/12/2022)

1 Tổng dư nợ Tỷ đồng 37.132 40.500 37.700 101,5 93,1

Trong đó:  + Dư nợ trung và dài hạn Tỷ đồng 15.965 20.600 15.934 99,8 77,3

2 Huy động nguồn vốn tại địa phương Tỷ đồng 20.358 23.380 20.950 102,9 89,6
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